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THÔNG TƯ
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA”
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các cư quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (350).
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Nguyễn Mạnh Hùng


QCVN 125:2021/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA
National technical regulation on message structure and data format for connecting, integrating, exchanging data in National Reporting Information Systems.

Lời nói đầu
QCVN 125:2021/BTTTT do Cục Tin học hóa biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2021.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

National technical regulation on message structure and data format for connecting, integrating, exchanging data in National Reporting Information Systems.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trang Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bao gồm: Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các gói tin được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này gồm:

- Gói tin chế độ báo cáo;

- Gói tin biểu mẫu báo cáo,

- Gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương;

- Gỏi tin số liệu báo cáo;

- Gói tin số liệu báo cáo danh sách;

- Gói tin gửi đề cương báo cáo;

- Gói tin trạng thái báo cáo;

- Gói tin danh mục ký báo cáo;

- Gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo;

- Gói tin bộ chỉ số (KPI);

- Gỏi tin danh mục nhóm chỉ số;

- Gói tin danh mục phân tổ chỉ số;

- Gói tin dữ liệu chỉ số (KPI).

Quy chuẩn này không hướng dẫn về mô hình kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng sản phẩm là Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Tài liệu viện dẫn

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ QCVN 125:2021/BTTTT về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

1.4.2. Mã định danh điện tử Cơ quan
Mã định danh điện tử của các cơ quan theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

1.4.3. Kiểu dữ liệu

Thể hiện đặc tính của một thuộc tính dữ liệu. Có hai loại kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu dữ liệu có chứa hai hoặc nhiều hơn hai thuộc tính dữ liệu khác.

1.4.4. Trạng thái

Trạng thái của thuộc tính trong các quy định về đinh dạng gói tin, có hai trạng thái là:

- Bắt buộc: Thuộc tính bắt buộc phải có dữ liệu (không được để trống).

- Lặp lại: Các giá trị thuộc tính được phép lặp lại.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định về các gói tin

2.1.1. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo
2.1.1.1. Mô tả
Gói tin mô tả chế độ báo cáo (do người hoặc Cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo của các Cơ quan hành chính nhà nước ban hành) ở dạng dữ liệu số.

2.1.1.2. Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo

Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 1):

- Phần chứa toàn bộ gói tin chế độ báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa tệp tin đính kèm chế độ báo cáo (Attachments);

- Phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo (ReportList).
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Hình 1 - Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo

2.1.1.3. Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo

Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	X
	
	Phần chứa thông tin chính

	1 1
	Code
	String
	50
	X
	
	Mã chế độ báo cáo

	1.2
	Name
	String
	500
	X
	
	Tên chế độ báo cáo

	1.3
	Subject
	String
	1 000
	
	
	Nội dung yêu cầu báo cáo.

	1.4
	IssueOrg
	String
	35
	X
	
	Mã định danh điện tử cơ quan ban hành chế độ báo cáo.

	1.5
	IssueDate
	Date
	
	
	
	Ngày phát hành văn bản quy định chế độ báo cáo.

	1.6
	Number
	String
	11
	
	
	Số văn bản quy định chế độ báo cáo.

	1.7
	Notation
	String
	30
	
	
	Ký hiệu văn bản quy định chế độ báo cáo

	1.8
	RefNotation
	String
	50
	
	
	Số và ký hiệu văn bản làm căn cứ ban hành chế độ báo cáo.

	1.9
	ReportMode
	Number
	5
	
	
	Loại chế độ báo cáo. Các giá trị loại chế độ báo cáo

1: Định kỳ 
2: Đột xuất 
3: Chuyên đề

	2
	Attachments
	
	
	
	X
	Phần chứa tệp tin đính kèm chế độ báo cáo (mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu báo cáo, hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo)

	2.1
	File
	
	
	
	
	Định dạng dữ liệu “File” được quy định tại 2.1.1.4

	3
	ReportList
	
	
	
	X
	Phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo

	3.1
	Code
	String
	100
	
	
	Mã báo cáo

	3.2
	Name
	String
	500
	
	
	Tên báo cáo

	3.3
	Type
	Number
	5
	
	
	Loại văn bản. Các giá trị loại văn bản:

1: Nhóm báo cáo (thư mục chứa báo cáo số liệu)

2: Báo cáo số liệu 
3: Báo cáo thuyết minh 
4: Báo cáo chỉ số (KPl)

	3.4
	ParentCode
	String
	100
	
	
	Mã báo cáo cha.

Trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”

	3.5
	Children
	
	
	
	
	Mảng danh sách báo cáo con.

Cấu trúc, định dạng như phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo “ReportList”.


2.1.1.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 1

Định dạng dữ liệu "File” (thuộc phần chứa tệp tín đính kèm chế độ báo cáo) trong Bảng 1 được quy định tại Bảng 2.
Bảng 2 - Định dạng dữ liệu File trong Bảng 1

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Name
	String
	250
	X
	
	Tên tệp tin

	2
	Data
	Byte[] (base64)
	3D Mb
	X
	
	Nội dung tệp tin

	3
	Length
	Integer
	
	
	
	Độ dài nội dung


2.1.2. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo

2.1.2.1. Mô tả

Gói tin mô tả các chỉ tiêu (hàng) và các thuộc tính (cột) đã được quy định trong chế độ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.2.2. Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo

Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 2):

- Phần chứa toàn bộ gói tin biểu mẫu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo (Content).
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Hình 2 - Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo
2.1.2.3. Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin biểu mẫu báo cáo được quy định tại Bảng 3.
Bảng 3 - Định dạng dữ liệu gói tín biểu mẫu báo cáo
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	1.2
	Name
	String
	500
	x
	
	Tên báo cáo

	1.3
	Description
	String
	1 000
	
	
	Mô tả báo cáo

	1.4
	Type
	Number
	5
	x
	
	Loại báo cáo. Các giá trị loại báo cáo:

1: Đột xuất 
2: Hằng tháng 
3: Hằng quý 
4: Hằng năm 
5: 6 tháng 
6: Khác

	1.5
	IndicatorType
	Number
	5
	
	
	Loại chỉ tiêu trong báo cáo. Các giá trị loại chỉ tiêu trong báo cáo 
1: Chỉ tiêu không được phép thêm khi nhập liệu
2: Chỉ tiêu được phép nhập thêm khi nhập liệu

	1.6
	Org
	String
	35
	x
	x
	Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.7
	Other
	String
	500
	
	
	Các mô tả khác (nếu có)

	2
	Content
	
	
	x
	
	Phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo

	2.1
	Attribute
	
	
	x
	x
	Quy định tại 2.1.2.4

	2.2
	Indicator
	
	
	x
	x
	Quy định tại 2.1.2.5

	2.3
	Rule
	
	
	
	x
	Quy định tại 2.1.2.6


2.1.2.4. Định dạng dữ liệu “Attribute” trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Attribute” (thuộc phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Định dạng dữ liệu “Attribute” trong Bảng 3

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Attribute
	
	
	x
	
	Thuộc tính báo cáo

	1.1
	DataAttr
	
	
	x
	x
	Tiêu đề cột cho dữ liệu báo cáo.

	1.1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã thuộc tính.

Giá trị mã thuộc tính bắt buộc phải có tối thiểu các mã sau: RN, IND_CODE, IND_NAME, IND_UNIT. Trong đó:

- RN có ý nghĩa là số thứ tự;

- IND_CODE có ý nghĩa là mã chỉ tiêu;

- IND_NAME có ý nghĩa là tên chỉ tiêu;

- IND_UNIT có ý nghĩa là đơn vị tính.

	1.1.2
	Name
	String
	150
	x
	
	Tên thuộc tính

	1.1.3
	ParentCode
	String
	100
	x
	
	Mã thuộc tính cha.

Trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”

	1.1.4
	Type
	Number
	5
	x
	
	Kiểu dữ liệu thuộc tính.
Các giá trị kiểu dữ liệu thuộc tính:

1: Số nguyên (integer)

2: Số thực (Real)

3: Chuỗi ký tự (String)

	1.1.5
	Formula
	String
	250
	
	
	- Công thức phải là các biểu thức toán học

- Các số hạng của biểu thức là các mã thuộc tính đặt trong dấu ngoặc nhọn, hoặc là các số.

- Đối với báo cáo số liệu: khi muốn lấy số liệu thuộc tính từ kỳ trước thêm 'pre#' trước mã thuộc tính

Ví dụ: {TT01} + {TT02} + {TT03} * {pre#TT04} + 123.

Trong đó: TT01, TT02, TT03, TT04 là các mã thuộc tính kiểu số của báo cáo, và số liệu của thuộc tính TT04 được lấy từ kỳ trước.

	1.1.6
	Length
	Number
	5
	
	
	Độ dài dữ liệu

	1.1.7
	Width
	Number
	5
	
	
	Độ rộng cột tính theo đơn vị pixel.

	1.1.8
	Enable
	Number
	1
	X
	
	Có 4 thuộc tính: số thứ tự, mã chỉ tiêu, tên chỉ tiêu, đơn vị tính có thể cấu hình “0” - hiển thị hoặc “1”- ẩn. Mặc định là “0”.

	1.1.9
	Children
	
	
	
	X
	Mảng thuộc tính báo cáo con.

Cấu trúc định dạng như báo cáo thuộc tính “Attribute”.


2.1.2.5. Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Indicator” (thuộc phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 5.
Bảng 5 - Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 3
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Indicator
	
	
	
	x
	Chỉ tiêu báo cáo

	1.1
	Index
	String
	100
	
	x
	Chỉ mục của chỉ tiêu. Ví dụ: 1, 2, I.1...

	1.2
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã chỉ tiêu

	1.3
	Name
	String
	150
	x
	
	Tên chỉ tiêu

	1.4
	Unit
	String
	150
	
	
	Đơn vị tính của chỉ tiêu. Ví dụ: Kg, nghìn tỷ, USD

	1.5
	Item
	String
	100
	
	
	Mã danh mục quy định để chuẩn hóa dữ liệu, lấy theo danh mục dùng chung.

	1.6
	ParentCode
	String
	100
	X
	
	Mã chỉ tiêu cha.

Trong trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”.

	1.7
	Type
	Number
	5
	X
	
	Kiểu chỉ tiêu. Các giá trị kiểu chỉ tiêu:

1: Chỉ tiêu bình thường 
2: Không nhập số liệu 
3: Tổng các chỉ tiêu con

4: Trung bình cộng các chỉ tiêu con

5: Lấy giá trị lớn nhất (max) chỉ tiêu con

6: Lấy giá trị nhỏ nhất (min) chỉ tiêu con

	1.8
	Children
	
	
	
	X
	Mảng chỉ tiêu báo cáo con.

Cấu trúc định dạng như chỉ tiêu báo cáo “Indicator”.


2.1.2.6. Định dạng dữ liệu “Rule” trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Rule” (thuộc phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 6.
Bảng 6 - Định dạng dữ liệu “Rule” trong Bảng 3

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Rule
	
	
	
	X
	Ràng buộc dữ liệu báo cáo

	1.1
	Formula
	String
	250
	X
	
	Công thức phải là các biểu thức toán học.

Các số hạng của biểu thức là các mã thuộc tính đặt trong dấu ngoặc nhọn, hoặc là các số.

Ví dụ: {TT01} + {TT02} = {TT03} + {TT04}

	1.2
	Description
	String
	250
	
	
	Mô tả ý nghĩa công thức.


2.1.3. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1.3.1. Mô tả
Gói tin mô tả biểu mẫu báo cáo đề cương bao gồm các đề mục đã được quy định trong chế độ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.3.2. Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 3):

- Phần chứa toàn bộ gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương (Content),
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Hình 3 - Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1.3.3. Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương
Định dạng dữ liệu trong gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương được quy định tại Bảng 7.
Bảng 7 - Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	12
	Name
	String
	500
	x
	
	Tên báo cáo

	1.3
	Description
	String
	1 000
	
	
	Mô tả báo cáo

	1.4
	Type
	Number
	5
	X
	
	Loại báo cáo Các giá trị loại báo cáo:

1: Đột xuất 
2: Hằng tháng 
3: Hằng quý 
4: Hằng năm 
5: 6 tháng 
6: Khác

	1.5
	Org
	String
	35
	x
	
	Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.6
	Other
	String
	500
	
	
	Những mô tả khác

	2
	Content
	
	
	X
	
	Phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương

	2.1
	Title
	
	
	X
	X
	Quy định tại 2.1.3.4


2.1.3.4. Định dạng dữ liệu “Title” trong Bảng 7

Định dạng dữ liệu “Title” (thuộc phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương) trong Bảng 7 được quy định tại Bảng 8.
Bảng 8 - Định dạng dữ liệu “Title” trong Bảng 7

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Title
	
	
	x
	x
	Mục lục báo cáo

	1.1
	Index
	String
	150
	x
	
	Chỉ mục

	1.2
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã mục lục

	1.3
	Name
	String
	250
	x
	
	Tên mục lục

	1.4
	Value
	String
	500
	x
	
	Nội dung mẫu cho chỉ mục

	1.5
	ParentCode
	String
	100
	X
	
	Mã mục lục cha.

Trong trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”.

	1.6
	Type
	Number
	5
	X
	
	Kiểu mục lục. Các giá trị kiểu mục lục:

1: Chỉ đọc (không cho phép nhập nội dung chi tiết trong mục lục này).

2: Cho phép nhập (cho phép nhập nội dung chi tiết trong mục lục này).

	1.7
	Children
	
	
	
	X
	Mảng mục lục con. Cấu trúc định dạng như mục lục báo cáo “Title”.


2.1.4. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

2.1.4.1. Mô tả

Gói tin mô tả báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số. Cơ quan báo cáo thực hiện theo biểu mẫu đã quy định sẵn về hàng, cột.

2.1.4.2. Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo

Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 4):

- Phần chứa toàn bộ gói tin số liệu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).
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Hình 4 - Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo

2.1.4.3. Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin số liệu báo cáo được quy định tại Bảng 9.
Bảng 9 - Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Ý nghĩa

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	1.2
	Org
	String
	35
	x
	
	Mã định danh điện tử Cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.3
	Period
	String
	50
	x
	
	Mã ký báo cáo,

Mã ký báo cáo được lấy theo danh mục ký báo cáo.

	2
	Data
	
	
	x
	x
	Phần chứa dữ liệu báo cáo

	2.1
	Indicator
	String
	100
	
	
	Mã chỉ tiêu

	2.2
	Value
	
	
	
	x
	Giá trị của số liệu.

Kiểu dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu đang báo cáo, cụ thể:

- Integer (độ dài tối đa 25);

- Real (độ dài tối đa 25);
- String (độ dài tối đa 2000).

	3
	Attachments
	
	
	
	x
	Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

	3.1
	File
	
	
	
	
	Quy định tại 2.1.4.4


2.1.4.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 9

Định dạng dữ liệu “File" (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 9 được quy định tại Bảng 10.

Bảng 10 - Định dạng dữ liệu “File" tại Bảng 9

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Ý nghĩa

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Name
	String
	250
	x
	
	Tên tệp tin

	2
	Data
	Byte[] (base64)
	30 Mb
	x
	
	Nội dung tệp tin

	3
	Length
	Integer
	
	
	
	Độ dài nội dung

	4
	Description
	String
	250
	
	x
	Mô tả số liệu trong tệp tin

	4.1
	Value
	String
	2 000
	X
	
	Giá trị số liệu

	4.2
	Content
	String
	1 000
	X
	
	Diễn giải số liệu


2.1.5. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

2.1.5.1. Mô tả

Gói tin mô tả báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số. Cơ quan báo cáo thực hiện theo biểu mẫu đã quy định sẵn về cột, không quy định cố định về hàng (cơ quan báo cáo có thể thêm các hàng tùy theo nhu cầu).

2.1.5.2. Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách

Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách gồm 05 phần (được minh họa tại Hình 5);

- Phần chứa toàn bộ gói tin số liệu báo cáo danh sách;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo (Indicator);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).
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Hình 5 - Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách

2.1.5.3. Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

Định dạng dữ liệu trong gói tin số liệu báo cáo danh sách được quy định tại Bảng 11. 
Bảng 11 - Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	1.2
	Org
	String
	35
	x
	
	Mã định danh điện tử Cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.3
	Period
	String
	50
	x
	
	Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

	2
	Indicator
	
	
	x
	x
	Phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo

	3
	Data
	
	
	x
	x
	Phần chứa dữ liệu báo cáo

	3.1
	Indicator
	String
	100
	
	
	Mã chỉ tiêu.

Quy định tại 2.1.5.4

	3.2
	Value
	
	
	
	X
	Giá trị của số liệu.
Kiểu dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu đang báo cáo, cụ thể:

- Integer (độ dài tối đa 25);

- Real (độ dài tối đa 25);

- String (độ dài tối đa 2000).

	4
	Attachments
	
	
	
	x
	Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

	4.1
	File
	
	
	
	
	Tệp tin đính kèm. 
Quy định tại 2.1.5.5


2.1.5.4. Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 11

Định dạng dữ liệu “Indicator” (thuộc phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo) trong Bảng 11 được quy định tại Bảng 12.

Bảng 12 - Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 11

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Indicator
	
	
	
	x
	Chỉ tiêu báo cáo

	1.1
	Index
	String
	100
	
	x
	Chỉ mục của chỉ tiêu, ví dụ: 1, 2, I.1...

	1.2
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã chỉ tiêu

	1 3
	Name
	String
	150
	x
	
	Tên chỉ tiêu

	1.4
	Unit
	String
	150
	
	
	Đơn vị tính của chỉ tiêu, ví dụ: kg, nghìn tỷ, USD, ...

	1.5
	Item
	String
	100
	
	
	Mã danh mục quy định để chuẩn hóa dữ liệu, lấy theo danh mục dùng chung.
Đối với danh mục nhập ngoài danh sách thì để trống

	16
	ParentCode
	String
	100
	X
	
	Mã chỉ tiêu cha.

Trường hợp không có không có parentCode giá trị mặc định là “#”.

	1.7
	Type
	Number
	5
	X
	
	Kiểu chỉ tiêu. Các giá trị kiểu chỉ tiêu:

1: Chỉ tiêu bình thường 
2: Không nhập số liệu 
3: Tổng các chỉ tiêu con 
4: Trung bình cộng các chỉ tiêu con

5: Lấy giá trị lớn nhất (max) chỉ tiêu con

6: Lấy giá trị nhỏ nhất (min) chỉ tiêu con

	1.8
	Children
	
	
	
	X
	Mảng chỉ tiêu báo cáo con. Cấu trúc định dạng như chỉ tiêu báo cáo “Indicator”.


2.1.5.5. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 11

Định dạng dữ liệu "File” (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 11 được quy định tại Bảng 13.

Bảng 13 - Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 11

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Ý nghĩa

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Name
	String
	250
	x
	
	Tên tệp tin

	2
	Data
	Byte[] (base64)
	30 Mb
	x
	
	Nội dung tệp tin

	3
	Length
	Integer
	
	
	
	Độ dài nội dung

	4
	Description
	String
	250
	
	x
	Mô tả số liệu trong tệp tin

	4.1
	Value
	String
	2 000
	x
	
	Giá trị số liệu

	4,2
	Content
	String
	1 000
	x
	
	Diễn giải số liệu


2.1.6. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

2.1.6.1. Mô tả

Gói tin mô tả gửi đề cương báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số.
2.1.6.2. Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo

Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 6):

- Phần chứa toàn bộ gói tin gửi đề cương báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).
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Hình 6 - Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo

2.1.6.3. Định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin gửi đề cương báo cáo được quy định tại Bảng 14. 
Bảng 14 - Định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	1.2
	Org
	String
	35
	x
	
	Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.3
	Period
	String
	50
	x
	
	Mã kỳ báo cáo.
Mã báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

	2
	Data
	
	
	x
	x
	Phần chứa dữ liệu báo cáo

	2.1
	Title
	String
	250
	
	
	Mã mục lục

	2.2
	Value
	String
	10 Mb
	
	x
	Nội dung của mục lục

	3
	Attachments
	
	
	
	X
	Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

	3.1
	File
	
	
	
	
	Tệp tin đính kèm.
Quy định tại 2.1.6.4


2.1.6.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 14

Định dạng dữ liệu “File” (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 14 được quy định tại Bảng 15.

Bảng 15 - Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 14

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài bắt buộc
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Name
	String
	260
	X
	
	Tên tệp tin

	2
	Data
	Byte[] (base64)
	30 Mb
	X
	
	Nội dung tệp tin

	3
	Length
	Integer
	
	
	
	Độ dài nội dung

	4
	Description
	String
	250
	
	X
	Mô tả số liệu trong tệp tin

	4.1
	Value
	String
	2 000
	X
	
	Giá trị số liệu

	4.2
	Content
	String
	1 000
	X
	
	Diễn giải số liệu


2.1.7. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

2.1.7.1. Mô tả
Gói tin mô tả thông tin về tình trạng xử lý của báo cáo.

2.1.7.2. Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo

Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 7):

- Phần chứa toàn bộ gói tin trạng thái báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính;

- Phần chứa thông tin trạng thái báo cáo.
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Hình 7 - Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo

2.1.7.3. Định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo
Định dạng dữ liệu trong gói tin trạng thái báo cáo được quy định tại Bảng 16.

Bảng 16 - Định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã báo cáo

	1.2
	Org
	String
	35
	x
	x
	Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

	1.3
	Period
	String
	50
	x
	
	Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kiểu của kỳ báo cáo.

	1.4
	From Date
	Date
	
	
	
	Ngày mở báo cáo trên hệ thống.

	1.5
	ToDate
	Date
	
	
	
	Ngày đóng báo cáo trên hệ thống.

	2
	Status
	
	
	
	X
	Phần chứa thông tin trạng thái báo cáo

	2.1
	Code
	Number
	5
	
	
	Mã trạng thái báo cáo. Các giá trị mã trạng thái báo cáo:

1: Đã giao
2: Đã trình lãnh đạo
3: Báo cáo đã được gửi

4: Báo cáo đã được duyệt

5: Báo cáo bị từ chối cấp cơ quan giao báo cáo 
6: Báo cáo cần đính chính

7: Đang nhập liệu/tổng hợp

8: Báo cáo bị từ chối cấp cơ quan

10: Không hoàn thành

	2.2
	Description
	String
	250
	
	
	Nội dung phản hồi trạng thái.


2.1.8. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

2.1.8.1. Mô tả
Gói tin mô tả thông tin về kỳ báo cáo.

2.1.8.2. Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo

Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 8)

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục kỳ báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header)
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Hình 8 - Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo
2.1.8.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục kỳ báo cáo được quy định tại Bảng 17. 
Bảng 17 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Period
	String
	50
	x
	
	Mã kỳ báo cáo

	1.2
	Name
	String
	100
	
	
	Tên kỳ báo cáo

	1.3
	Type
	Number
	5
	x
	
	Kiểu kỳ báo cáo. Các giá trị kiểu kỳ báo cáo:

1: Đột xuất 
2: Hằng tháng 
3: Hằng quý 
4: Hằng năm 
5: 6 tháng 
6: Khác

	1.4
	StartDate
	Date
	
	
	
	Ngày bắt đầu báo cáo

	1.5
	EndDate
	Date
	
	
	
	Ngày kết thúc báo cáo


2.1.9. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

2.1.9.1. Mô tả

Gói tin mô tả danh mục chỉ tiêu (hàng) cho gói tin số liệu báo cáo.

2.1.9.2. Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 9):

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính.
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Hình 9 - Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

2.1.9.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo được quy định tại Bảng 18. 
Bảng 18 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Item
	String
	100
	x
	
	Mã danh mục

	1.2
	Name
	String
	250
	x
	
	Tên danh mục

	1.3
	Parentltem
	String
	100
	
	
	Mã danh mục cha. Trường hợp không có Parentltem thì giá trị mặc định là “#”

	1.4
	Children
	
	
	
	X
	Mảng danh mục con chứa thuộc tính Item, Name, Parentltem theo cấu trúc định dạng như trên.


2.1.10. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

2.1.10.1. Mô tả
Gói tin mô tả bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành (KPI) ở dạng dữ liệu số.

2.1.10.2. Cấu trúc gói tin bộ chỉ số (KPI)

Cấu trúc gói tin bộ chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 10):

- Phần chứa toàn bộ gói tin bộ chỉ số (KPI);

- Phần chứa thông tin chính.
[image: image10.png]Gi tin bd chi s6 (KPI)

Phan chira toan bd goi tin bd

J chi sé (KPI)

Phéin chira thong tin chinh





Hình 10 - Cấu trúc gói tin bộ chỉ số (KPI)

2.1.10.3. Định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

Định dạng dữ liệu trong gói tin bộ chỉ số (KPI) được quy định tại Bảng 19 
Bảng 19 - Định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lập lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	x
	Mã chỉ số

	1.2
	Name
	String
	150
	x
	x
	Tên chỉ số

	1.3
	GroupCode
	String
	100
	x
	x
	Mã nhóm chỉ số

	1.4
	Order
	String
	100
	
	
	Thứ tự

	1.5
	Unit
	String
	150
	
	
	Đơn vị tính

	1.6
	Type
	String
	100
	
	X
	Mã phân tổ chỉ số


2.1.11. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số
2.1.11.1. Mô tả

Gói tin danh mục nhóm chỉ số mô tả nhóm các chỉ số ở dạng dữ liệu số.

2.1.11.2. Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số

Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 11)

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục nhóm chỉ số:

- Phần chứa thông tin chính.
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Hình 11 - Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số
2.1.11.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số
Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục nhóm chỉ số được quy định tại Bảng 20. 
Bảng 20 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	x
	Mã nhóm chỉ số

	1.2
	Name
	String
	150
	x
	x
	Tên nhóm chỉ số

	1.3
	ParentCode
	String
	100
	
	x
	Mã nhóm cha.

Trường hợp không có ParentCode thì giá trị mặc định là “#”.

	1.4
	Children
	
	
	
	x
	Mảng nhóm chỉ số con.

Cấu trúc định dạng như phần chứa thông tin chính “Header”.


2.1.12. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số
2.1.12.1. Mô tả
Gói tin mô tả các phân tổ chỉ số dưới dạng dữ liệu số. Một chỉ tiêu có nhiều phân tố.

2.1.12.2. Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ số

Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 12):

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục phân tổ chỉ số;

- Phần chứa thông tin chính.
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Hình 12 - Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ số
2.1.12.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục phân tổ chỉ số được quy định tại Bảng 21.

Bảng 21 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài tối đa
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	X
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	X
	X
	Mã phân tổ chỉ số

	1.2
	Name
	String
	150
	X
	X
	Tên phân tổ chỉ số

	1.3
	Item
	Item
	100
	X
	X
	Quy định tại 2.1.12.4


2.1.12.4. Định dạng dữ liệu “Item” trong Bảng 21

Định dạng dữ liệu "Item” (thuộc phần chứa thông tin chính) trong Bảng 21 được quy định tại Bảng 22.

Bảng 22 - Định dạng dữ liệu “Item” trong Bảng 21

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	ItemCode
	String
	100
	x
	
	Mã dữ liệu phân tổ chỉ số.

	2
	ItemValue
	String
	500
	x
	
	Giá trị dữ liệu phân tổ chỉ số.


2.1.13. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

2.1.13.1. Mô tả

Gói tin mô tả dữ liệu của một chỉ số (KPI) trong một kỳ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.13.2. Cấu trúc gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

Cấu trúc gói tin dữ liệu chỉ số (KPl) gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 13):

- Phần chứa toàn bộ gói tin dữ liệu chỉ số (KPI);

- Phần chứa thông tin chính;

- Phần chứa dữ liệu chỉ số.
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Hình 13 - Cấu trúc gói tín dữ liệu chỉ số (KPl)

2.1.13.3. Định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

Định dạng dữ liệu trong gói tin dữ liệu chỉ số (KPI) được quy định tại Bảng 23.
Bảng 23 - Định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Trạng thái
	Mô tả

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Lặp lại
	

	1
	Header
	
	
	x
	
	Phần chứa thông tin chính

	1.1
	Code
	String
	100
	x
	
	Mã chỉ số

	1.2
	Org
	String
	35
	x
	
	Mã định danh điện tử cơ quan cung cấp số liệu.

	1.3
	Period
	String
	50
	X
	
	Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

	2
	Data
	
	
	X
	X
	Phần chứa dữ liệu chỉ số

	2.1
	Type
	String
	50
	
	X
	Mã phân tổ chỉ số

	2.2
	Value
	String
	150
	X
	
	Giá trị của chỉ số


2.2. Quy định về ký số
a) Tiêu chuẩn ký số thực hiện theo tiêu chuẩn JSON Web Signature (JWS) RFC 7515. Trình tự ký số theo quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ quy định. Mô tả gói tin ký số như tại Bảng 24.

Bảng 24 - Mô tả gói tin ký số
	STT
	Tên thuộc tính
	Mô tả

	1
	“payload”
	Nội dung dữ liệu được ký số, được mã hóa dưới dạng BASE64URL.

	2
	"signatures”
	Danh sách chữ ký số trên gói tin

	2.2
	“protected”
	Có chứa các tham số header, có tính toàn vẹn và được bảo vệ bằng chữ kỹ số hoặc thực hiện mã hoá mã băm MAC, được mã hoá dưới dạng BASE64URL.

	2.3
	“header”
	Chứa các tham số header công khai, có thể có 1 hoặc nhiều tham số.

	2.3.1
	“x5t”
	Giá trị thumbprint của chứng thư số ký. Khuyến nghị sử dụng “x5t#S256”: giá trị thumbprint của chứng thư số ký tính toán bằng SHA-256.

	2.4
	“signature”
	Giá trị chữ ký số, được mã hóa dưới dạng BASE64URL


b) Các gói tin bắt buộc ký số:

Các gói tin bắt buộc ký số như tại Bảng 25.

Bảng 25 - Các gói tin bắt buộc ký số

	STT
	Tên gói tin
	Loại chữ ký số

	1
	Gói tin số liệu báo cáo
	Chữ ký số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

	2
	Gói tin số liệu báo cáo danh sách
	Chữ ký số của người cỏ thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

	3
	Gói tin gửi đề cương báo cáo
	Chữ ký số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

	4
	Gói tin dữ liệu chỉ số
	Chữ ký số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo


3. PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
3.1. Đo gửi gói tin

a) Trích xuất tất cả các gói tin (nêu tại Điều 2 của Quy chuẩn này) được gửi từ hệ thống thông tin báo cáo (hệ thống cần đo).

b) Kiểm tra nội dung từng gói tin đã trích xuất, đối chiếu với quy định của gói tin tương ứng quy định tại Điều 2 của Quy chuẩn này.

c) Nếu tất cả các trường thông tin trong gói tin phù hợp với quy định tương ứng tại Điều 2 của Quy chuẩn này thì kết luận gói tin đó là đạt.

d) Nếu có bất kỳ trường thông tin nào trong gói tin không phù hợp với quy định tương ứng tại Điều 2 của Quy chuẩn này thì kết luận gói tin đó là không đạt.

3.2. Đo nhận gói tin

a) Chuẩn bị gói tin mẫu đúng theo các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn.

b) Gửi gói tin mẫu tới hệ thống thông tin báo cáo nhận (hệ thống cần đo).

c) Nếu tất cả thông tin trong gói tin gửi mã hệ thống thông tin báo cáo nhận đều xử lý được (đọc và hiển thị các nội dung) thì kết luận gói tin đó là đạt

d) Nếu có bất kỳ thông tin trong gói tin gửi mà hệ thống thông tin báo cáo nhận không xử lý được (đọc và hiển thị đúng các nội dung) thì kết luận gói tin đó là không đạt.

3.3. Đánh giá kết quả
a) Nếu tất cả các gói tin đo tại 3.1 và 3.2 của Quy chuẩn này đều đạt thì kết luận hệ thống là phù hợp quy chuẩn.

b) Nếu có bất kỳ một (01) gói tin đo tại 3.1 và 3.2 của Quy chuẩn này không đạt thì kết luận hệ thống là không phù hợp quy chuẩn.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4.1. Cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1 của Quy chuẩn này phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Điều 2 của Quy chuẩn này.

4.2. Sản phẩm phải được công bố hợp quy là các Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy, Kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy phải thực hiện tại phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

4.3. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản điều chỉnh sau này (nếu có).

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
5.1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

5.2. Trách nhiệm công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn này: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm là Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

5.3. Cục Tin học hóa có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Cục Tin học hoá có trách nhiệm chủ trì tổ chức, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

6.2. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

6.3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết./.
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QCVN 125:2021/BTTTT
Phu luc A
(Tham khao)
Vi du vé cdu triic cac goi tin va dinh dang di¥ li¢u
A.1. Vi du minh hoa géi tin ché do bao cao

Pay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trwong théng tin géi tin ché d8 bao cao
dwoe mé ta trong Bang 1 dé cac co quan, don vi tham khao:

{
"header": {
“Code™: "TT@2",
"Name": "Théng tu €2",
"subject”: "Kiém soat thi tuc hanh chinh®,
"IssueOrg": "H26.01",
"TssueDate ": "31/18/2017",
"Number": "©2/2017 ",
"Notation": “"TT-VPCP",
"REFNotation":[“ZBXZQBSINB-CP","EEXZBlﬂfNB—
CP","48/2013/ND-CP", "92/2017/ND-CP", "150/2816/ND-CP"],
"ReportMode": "1"
}s
"Attachments": [
{
"name": "file-1.txt",
"data": "ZmlsZSBjb258ZW58",
"length": "12"
I
{
"name": "file-2.txt",
"data": "ZmlsZSBjb25@8ZW58",
"length": "12"
}
]J
"ReportlList": [
{
"Code": "BCO1",
“Name": "Cap Tinh/ Thanh phé",
"Type": "1",
"ParentCode”: "#",
“Children": [
{
"Code": “BCO11",
"Name": "Cap s&”
"Typet: 2",
"ParentCode": " BCB1"
"Children™: [
{"Code": "BCO111",
"Name": "Kiém soat th( tuc hanh chinh S& Xay
dl_.rng.l]

”Type" , lllllj
"ParentCode": " BCB11"},

34







QCVN 125:2021/BTTTT
{"Code": "BCO112",

"Name": "Kiém soat thd tuc hanh chinh S& Y
té".l.)
“Type": "1",
"ParentCode": " BCO11"}]
b
{
"Code": "CTe12",
"Name": "Kiém soat thli tuc hanh chinh tinh/ thanh
pho",
" Type ": "1",
"ParentCode": " BCO1"}]
}s
{
"Code": "CT@2",
"Name": "Cap Bo",
“Type ": "2",
"ParentCode": "#"},
]J‘
"Signature": ""
3

A.2. Vi du minh hoa géi tin biéu miu bao cao

Bay 4 vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac truetng théng tin goi tin biéu mau bao cao
duoe mé ta trong Bang 3 dé cac co quan, don vj tham khao:

{
"header": {
"Code": "MaBC",
"Name": "Tén bao cao",
"Description™: "Ghi cha",
IFType!‘I : II21I:
"Org": ["G14.01","G13.62","G17.01"],
"Othep™: ""

}s

"Content™: {
"Attribute": {

"DataAttr": [
{
"Code": "RN", // khong dugc sira ma
"Name": "SO thuo tu",
"ParentCode": " #",
"T}.’peﬂ : Il#ll
"Formula™": "#",
"Length™: "#",
"Width™: "lee",
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"Enable": 1},
{
"Code": "IND CODE", // khéng dugc sua ma
"Name": "Ma chi tieu",
"ParentCode": " #",
"Type": "#"
"Formula": "#",
"Length": "#",
"Width": "100",
"Enable": @},

{
"Code": "IND_NAME", // khéng dugc sira ma

“Name": "Tén chi tiéu",
"ParentCode": " #",
"Type": "#"
"Formula": "#",
"Length": "#",
"Width": "1ee",
"Enable": @8},
{
"Code": "IND UNIT", // khéng dugc sura ma
"Name": "Pan vi tinh",
"parentCode": " #,
"Type": "#"
"Formula": "#",
“Length": "#",
"Width": "1e@",
"Enable": 8},

{
"Code": "TTE1",
"Name": "San lugng ndng nghiép”,
"ParentCode": " #",
"Type": "2"
"Formula": " ",
"Length": " ",
"Width": "168",
"Epable": "@" // bat budc @
"Children": [
{
“Coda": *TTEIL",
"Name": "Lua",
“ParentCode”: " TTO1",
"Type": "2"
"Formula": " ",
"Length": " ",
"Width": "1@e",
"Enable": "8" // bat budc
{
"Code™: "TTO12",
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"Mame": "Ngoé",

"ParentCode": " TTO1",

“Type“: "2"

"Formula": " ",

"Length": " ",
Hwidthﬂ : “139’“,
"Enable™: "@" // bat budc 6}]
}s

{
"Code": "TT@2",

"Name": "Téng",
"ParentCode”: " #",

“NPRYE Yam
"Formula": "{ TTe11i}+ { TTe@12} ",
“Length": " ",

"Width": "1ee",

"Enable": "®" // bat budc @}
]

}s

"Indicator": [
{
"Index": "I",
"Code": "CTO1",
"Name": "Dong bang séng Hong",
"Unit": "Tan",
"Ttem": "DM@1",
"ParentCode": ™#",
“TEEt s 3%,
"Children": |
{
"Index": "I.1",
"Code "1 "CTO11",
“"Name": “"Thanh ph6é Ha Noi™,
"Unit": "Tan"
"Item": "DM@2",
"ParentCode”: "CT@l",
“Type": "1"},
1
"Index'": "“1.2",
"Code": "CTO12",
“Name": "Tinh Th&i Binh",
"Unit": "Tan",
"Item": "DM@3",
"ParentCode": "CTe1l",
“Type": "1"}]

A

¥s
{
"Index": "II",
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"Code": "CTB2",

"Name": "Pong bang song Clu Long",
ayRiE™: “TEn",

"Ttem": "DMO4",
"ParentCode": "#",

"Type": "1"},
"Rule": [
{"Formula": " {TTei} > @ ", “"Description”: ""}
1,
}
"Signature": ""

}

A.3. Vi du minh hoa géi tin biéu mau bao cao dé cwong

Day Ia vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trrong théng tin géi tin biéu mau bao cao
dé cwong duoc mo ta trong Bang 7 dé cac co quan, don vi tham khao:

{

"header": {
"Code": "MaBC",
"Name": "Tén bao cao",
"Description": "Ghi cha",

"“Type": "2",
"Drig" : "614-61”‘
"other": ""

Is

"Content™: {

"Title": [
{
"Index": "I",
"Code": "MuclLucel",
"Name”: "Tinh hinh két qua kiém soat thu tuc hanh chinh®,
"Value": "“,
"ParentCode": "#",
"Type": "1,
"Children": [
{
"Index": "I.1",
"Code ": "MucLuc®l.l",
"Name": "DP& xuat",

llvaluell : l!ll,
"ParentCode”: ™ MuclLuc8l”,

"Type": "2"},
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1
“LhdeR™: LY,
"Code": " MuclLuc®l.2",
"Name": "Khuyén nghi”,
"Value": "",
"ParentCode": " MuclLucel”,
“Type": "2"}]
}
{
“Index™s “IIT,
“Coae™: “CTHA2";
"Name": "Tinh hinh trién khai dich vu céng truc tuyén mic
Ii‘:j 3! 4"1‘
“Malue®: ™",
"ParentCode": "#",
“Typets "2%%,
]
}
"Signature": ""
i
}

A.4. Vi du minh hoa géi tin s6 liéu bao cao

Pay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trudng théng tin goi tin s6 liéu bao cao
duoc mé ta trong Bang 9 de cac co quan, don vi tham khao:

£

"header": {
"Code": "MaBC",
llﬂr‘gll: "HEE-EIHJ
"Period": "201918"

s
"Data“: [
{
"Indicator": "CTO1",
"value": ["Valuel”, " Value2"," Value3"] },
{

"Indicator”: "CTO11",
"walue ": ["Valuel", " Value2"," Value3"]},

{
"Indicator": "CTe1i2",
"value ": ["Valuel", " Value2"," Value3"]},

{
"Indicator": "CT@2",
"value ": ["Valuel", " Value2"," Value3"]}
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1
"Attachments": [
{
"name": "file-1.txt",
"data": "ZmlsZSBjb250ZW5@",
"length": "12",
"Description": [
{"value": "12",
"Content™: "Téc dd tang truong GDP"},
{"value": "102",
"Content™: "T6c do tang gia tiéu dung
CPI"}]
s
{
"name": "file-2.txt",

“data": "ZmlsZSBjb250ZW58",
"length": "12%,
"Description”: [
{"value": "8",
"Content”: "Téc dé tang truong GDP"},
{"value": "101%,
“Content": "Téc do tang gia tiéu dung
CPI"}]
}
1,

"Signature”:

A.5. Vi du minh héa g6i tin sé ligu bao cdo danh sach

Day 14 vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trudng théng tin goi tin s6 liéu bao céo
danh sach duwoc mo ta trong Bang 11 dé cac co quan, don vi tham khao:

{
"header": {

"Code": "MaBC",
"DI"‘g“ : IIH26-911IJ
"Period": "261918"
s

"Indicator”: [

{

"Index": "I",

"Code": "CTO1",

"Name": "Pong bang song Hong",
"unig": *ran”,

"Item": "DMO1",
"ParentCode": "#",

"Type": "3%,
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"Children": [
i
“Tndex™; T4,
“Code ": "CTe11",
"Name": "Thanh phé Ha N&i",
"Unit": "Tan",
"Item": "DMe2",
"ParentCode": "CTO1",
"Type": "1"},
{
“Index": "I.2",
"Code": "CTe12",
"Name": "Tinh Thai Binh",
"Unit": "Tan",
"Item": "DMB3",
"ParentCode"”: "CTe1",
“Type": "1"}]
}s

“Index": "II",
“Code": "CT@2",

"Name": "Pong bang séng Clu Long",
"Unit": "Tan",

"Item": "DMO4",
"ParentCode": "#",

"Type": "1"},

1,

{
"Indicator": "CTe1",

"value": ["Valuel", " Value2"," Value3"] },

"Data": |

"Indicator": "CTE@11",
"value ": ["Valuel", " Value2"," Value3"]},

{
"Indicateor": "CT@12",

"value ": ["Valuel", " Value2","™ Value3"]},
{
"Indicator”: "CT@2",
“"value ": ["Valuel", " Value2"," Value3"]}
1,
"Attachments": [
{
"name": "file-1.txt",
"data": "ZmlsZSBjb258ZW58",
"length": "12",
"Description": |
{"value": "12",
"Content": "Tdéc do tang trudng GDP"},

a1
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{"value": "182",

"Content": "Téc do tang gia tiéu dung
CPI"}]
s
{
"name": "file-2.txt",
"data": "ZmlsZSBjb250ZW5@",
*length": "12%,
"Description”: [
{"Value": "8",
"Content": "Téc dd téng truong GDP"},
{"value": "l101",
"Content": "Toéc do tang giad tiéu dlng
CPI"}]
¥
1.
“Signature”: ""

A.6 Vi du minh hoa géi tin givi dé cwong bao cao
Pay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac truéng thong tin goi tin glri dé cwong bao
cao duoc mo ta trong Bang 14 dé cac co quan, don vi tham khao:

{

"header": {
“"Code": "MaBC",
"Org": "H26.01",
"pPeriod": "20191@"

s
IIData‘l: [
"Title": "Muclucel®,
myalue": “Tinh hinh k&t qua kiém sodt thu tuc hanh chinh”
}s
{
"Title": " Mucluc@l.e1",
"value ": "Pa xudt: Viéc kiém soat thd tuc hanh chinh nén
tu déng hoéa bang cong nghé thong tin"},
%
"Title": " Mucluc®l.ez",
"value ":"Kién nghi"},
{
" Title ": " Mucluce2”,
nvalue ": " Tinh hinh trién khai dich vy céng tryc tuyén
mirc do 3, 4: da dat dugc ty 1é 20%"}
1s
"Attachments™: [
{

"name": "file-1.txt",
"data": "ZmlsZSBjb258ZW5",
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"length": "12",
"Description": [
{"value": "12",
“"Content™: "Téc d§ tang trudng GDP"},
{"value": "182",
"Content": "TOc do tang gia tiéu ding
CPI"}]

"name": "file-2.txt",
"data": "ImlsZSBjb250ZW58",
"length": "12",
"Description™: [
{"value": "8",
"Content": "Téc do tang trudng GDP"},
{"value": "181",
"Content": "Toc dd tang gia tiéu dung
CPI"}]
}
1,

"Signature":

A.7. Vi du minh hoa goi tin trang thai bao cao

Day la vi du minh hoa dinh dang, gié tri cac trurdng thong tin géi tin trang thai bao cao
dwoec mé ta trong Bang 16 dé cac co quan, don vi tham khao:

|
"header": {
"Code": "MaBC",
"Org": "H26.01",
"Period": "201910",
"FromDate":"26/18/2019",
"ToDate":"25/16/20819"
Js
"Status": {
"Coda™s ™iv,
"Description”: "Yéu cau thuc hién bdo cdo vé kiém sodt thi tuc
hanh chinh"
}s
"Signature": ""
}

A.8. Vi du minh hoa goi tin danh muc ky bao cao

bay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trwong théng tin g6i tin danh muc ky bao
cao dwgc ma ta trong Bang 17 dé cac co quan, don vi tham khao:
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{

"header": {
"period ": "201918",
“Type: “27,
"StartDate":"20/168/2019",
"EndDate":"2€/11/2019"
ts

"Signature":

}

A.9. Vi du minh hoa géi tin danh muc chi tiéu bao cao

Pay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac truding thong tin goi tin danh muc chi tiéu
bao cao dwoc quy dinh trong Bang 18 dé cac co quan, don vi tham khao:

{

“"header": {
“Item": "DMe1l",
“Name": "Pon vi hanh chinh cdp sd",
"ParentItem": "#"
"Children": [

f

"Ttem": "DMO11",
"Mame": "So Y té",

"ParentItem": "DME@1"},
{

"Item": "DMO12",
"Name": "S& Ké hoach va Pau tu”,

"ParentItem": " DMO1"},
{

“"Item": "DM@13",

"Mame": "SO Giao duc”,
"parentItem": " DMO1"}
]
s
"Signature”: ""

}

A.10. Vi du minh hoa g6i tin bd chi sé (KPI)

Pay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trrdng théng tin géi tin bo chi s6 (KPI)
duoc quy dinh trong Bang 19 dé cac co quan, don vi tham khao:

{

“header": [{
"EOdE‘" : "INDBBITI X
"Name": "Téc do tang tong gia tri xudt khau hang hoa”,

"GroupCode": "GR@1",

"Order": "01",

L 1] Unit‘l : II%II J

"Type": ["TYPE@®1","TYPE@GB2" ]
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"Code": "INDG@2",
"Name": "Toc d6 tang tong gia tri nhap khau hang héa",
"GroupCode": "GR@81",
“Order": "@2",
"UnirTy =g,
"Type": ["TYPEGO1","TYPE@E2"]

}
]_’

"Signature":

ar

A.11. Vi du minh hoa géi tin danh muc nhém chi sé

Day Ia vi du minh hoa dinh dang, gia Ir| cac trwdng théng tin géi tin danh muc nhom
chi s6 dwoc quy dinh trong Bang 20 dé cac co quan, don vi tham khao;

1
"header": [{
"Code": "GRee1",
"Name": "Tang trudng kinh té&",
"ParentCode": "#",

"Children": ""
s
{
"Code": "GRe82",
"Name": "On dinh kinh té& vi md",
"ParentCode": "#",
"Childran®: ="
}
1,
"Signature”: "

}

A.12. Vi du minh hoa géi tin dir liéu danh muc phén té chi sé

Bay la vi du minh hoa dinh dang, gia tri cac trirdng théng tin géi tin danh muc phan té
chi sb duoc quy dinh trong Bang 21 dé cac co quan, don vi tham khao:

{
"header": [{
"Code": "TYPEGO1",

"Name": "Loai hinh kinh té&",

"Ttem": [
{"ItemCode":"TYPE@BL.001","ItemValue":"Trong
nugc"},
{"ItemCode":"TYPE@O1.002","ItemValue": "Nudc
ngoai"}
1,
}s
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[{
“Code": "TYPE@@2",

"Name”: "Nganh kinh té&",
"Ttem": [
{"ItemCode":"TYPE@B2.001","ItemValue":"Cong
nghiép"},
{“Itechde“:“TYPEBBZ.@BZ“,“Itemvalue":“Nﬁng,
lam, thay san"},
{"ItemCade":"TYPEBEZ.883",“ItemValue":"Dich
vu"}
1
}
]J

"Signature":

¥

A.13. Vi du minh hoa géi tin di¥ liéu chi so (KPI)

Béylauidunﬂnhhoafﬁnhdangtgﬁtdcécnw@ﬂgthﬂngﬁngﬁiﬁnd&ﬁéuchisé(KPH
dwoc quy dinh trong Bang 23 dé cac co quan, don vi tham khao:

{

“header": {
"Code": "INDGO1",
"Org": "H26.01",
"Period": "201910"
Is

"data":[
{"type":["TYPE@P1.001","TYPEGO2.001"], “"value”:"108"},

{"type":["TYPEO@L.001","TYPEG02.002"], "value":"200"},
{"type":["TYPE@@1.002","TYPEGO2.001"], "value":"300"}
15

"Signature”:

W
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Phu luc B
(Tham khao)
Vi du vé ky sé

Vi du minh hoa vé ky s6 géi tin theo tiéu chuan JSON Web Signature (JWS - RFC
7515):

"payload":"eyJpc3Mi0iJlgb2UiLAGKICI1eHALOJEzMDAAMT kzODASDQogImh@dHAGL
y91leGFtcGx1LmNvbS9pc19yb290IjpBcnV1fQ”,

"signatures":[

{"protected":"eylhbGci0ilSUzI1NiJ9",
"header" : {"x5t#5256" ;: "C601E651051CFF91BD7BB573280E4FC2A7250983DD68D8
FA3F12CC590F3C1BAF" },

"signature”:"cC4hiUPoj9Eetdgtv3hFB8OEGrhuB__ dzERat@XF9g2VtQgroPib
u3X0iZjSRZmh7AAUHImM4Bh-
8Qc_1F5YKt_08W2Fp5jujGbds9uldbFOCUAr7t1dnZ cAcQjbKBYNX4BAynRFdiuB--
f_nZLgrnbyTyWz075vRK5h6xBAr LIARNPvkSjtQBMH1b1L87Qe7K@GarZRmB_eSN9383
LcOLn6_dO--xi12jzDwusC-
eOkHWEsqtFZESc6BfI7no0Pqvhl1phCnvilh6IeYI2w9QOYEUipUTI8np6LbEGYIFs98r
qQVESAXLIhWkiWywlVmtVrBp@igcN_ToypGlUPQGe77Rw™ }

]
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THU MUC TAI LIEU THAM KHAO

[1] Nghi dinh s6 09/2019/ND-CP ngay 24 thang 01 nam 2019 ctia Chinh pht quy dinh
vé ché dd bao cao cla co quan hanh chinh nha nwoc;

[2] Nghi dinh sb 47/2020/ND-CP ngay 08 thang 04 nam 2020 cua Chinh pht quan ly,
két ndi va chia sé di liéu sb cla co quan nha nuéc;

[3] Quyét dinh s& 293/QD-TTg ngay 24 thang 02 nam 2020 cta Tha twong Chinh pht
ban hanh bé chi tiéu kinh t& xa hdi phuc vu chi dao diéu hanh cla Chinh phd, Thu
twéng Chinh phu;

[4] Théng tw sé 01/2020/TT-VPCP ngay 21 thang 01 nam 2020 cha Bé trwdng ch
nhiém Van phong Chinh phi quy dinh ché d bao cao dinh ky va quan ly, sir dung,
khai thac hé théng théng tin bao céo clia van phong chinh pha.
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